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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hải Phòng, ngày       tháng    năm 2026


BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN , TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	STT
	Cơ quan, đơn vị tham gia
	Nội dung tham gia
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1.  
	Sở Tư pháp 

(Công văn số 1819/STP-XDVB ngày 23/4/2026)


	1. Về dự thảo Quyết định

a) Phần căn cứ pháp lý, đề nghị:

-  Nghị định số 130/2018/NĐ-CP và  Nghị định số 48/2024/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 10/4/2025 do được thay thế bởi Nghị định số 23/2025/NĐ-CP. Đề nghị chỉnh lý, cập nhật căn cứ pháp lý là văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực cho phù hợp với quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/NĐ-CP.

- Sửa tên cơ quan ban hành các Thông tư thành “Bộ trưởng …” cho chính xác

b) Điều 2 dự thảo quy định “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”
Tuy nhiên, khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2026/QH15 quy định: “Thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng … không sớm hơn 10 ngày kể từ ngay thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ”; khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định: “Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành”.

Do đó, đề nghị sửa Điều 2 dự thảo thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng    năm”; đồng thời lưu ý khi văn bản được ban hành phải xác định ngày có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành cho phù hợp với các quy định nêu trên.

c) Phần nơi nhận, đề nghị sửa “Cục KTVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp” thành “Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp”
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Quyết định

	
	
	2. Về dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

2.1. Về nội dung dự thảo
a) Điều 2 dự thảo về đổi tượng áp dụng quy định: “Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi triển khai xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm:

1. Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai các cấp (Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Quản lý đất đai, Phòng Kinh tế định giá đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND các phường; Phòng Kinh tế thuộc UBND các xã, đặc khu).

2. Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu đất đai.”
Việc dự thảo quy định “Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai” thành một đối tượng riêng so với Sở Nông nghiệp và Môi trường như trên là không phù hợp vì Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông Nghiệp và Môi trường. Do đó, đề nghị chỉnh lý cho phù hợp.

b) Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 dự thảo quy định về giải thích đối với các từ ngữ “Dữ liệu đất đai”; “Dữ liệu không gian đất đai”; “Dữ liệu thuộc tính đất đai”; “Dữ liệu đất đai phi cấu trúc”. Tuy nhiên, các từ ngữ này đã được giải thích tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT. Việc quy định lại các quy định của Trung ương là không phù hợp và không cần thiết. Đề nghị bỏ; trường hợp phải quy định trong văn bản này để đảm bảo tính đồng bộ thì chỉnh lý theo hướng dẫn chiếu quy định.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa và bỏ Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 dự thảo Quy chế.

	
	
	c) Điểm d khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7 dự thảo quy định về “cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”. Tuy nhiên, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 254/2025/QH15 quy định: “Không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất cấp xã”. Đề nghị thuyết minh, giải trình làm rõ lý do Quy chế này có cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp không có cơ sở, đề nghị bỏ.
	Không tiếp thu, vì theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024, CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xây dựng bao gồm kỳ gần nhất và cả các kỳ trước tính từ năm 2010. Thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thực hiện dự án “Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai” trong đó có hạng mục xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, do đó cần thiết phải xây dựng Quy chế cho nội dung này.



	
	
	d) Khoản 1, 2, 3 Điều 7 dự thảo quy định về trách nhiệm xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai của từng phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với thành phần cơ sở dữ liệu đất đai. Cuối các khoản đều có quy định: “Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện liên tục, thường xuyên ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền”. Tuy nhiên, nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 6 dự thảo về phương thức xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính. Do đó, việc quy định như dự thảo là chống chéo; đề nghị bỏ. 
	Tiếp thu, đã bỏ cụm từ “Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện liên tục, thường xuyên ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền” tại cuối các Khoản 1, 2, 3 Điều 7 dự thảo Quy chế.

	
	
	đ) Điều 8 dự thảo về kiểm tra, giám sát việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quy định: 

“1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và CSDL đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan khác thực hiện.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp trên phần mềm quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.”

Quy định nêu trên có một số vấn đề sau:

- Quy định trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai độc lập với trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường như trên là không phù hợp.

- Nội dung quy định về kiểm tra việc vận hành là không thống nhất với tên Chương, tên Điều.

Do đó, đề nghị chỉnh lý cho phù hợp.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa vào Quy chế

	
	
	e) Điều 19 dự thảo quy định về xử lý trách nhiệm. Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Đề nghị bỏ.
	Tiếp thu, đã bỏ Điều 19 tại dự thảo Quy chế

	
	
	2.2. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
a) Điều 2 dự thảo sử dụng từ viết tắt không phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 60 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; theo đó: “Từ ngữ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải ghi đầy đủ từ ngữ đó tại lần xuất hiện đầu tiên trong văn bản. Không sử dụng cụm từ viết tắt trong văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục điều”. Đề nghị rà soát, chỉnh lý cho phù hợp với quy định.

b) Điểm b khoản 1 Điều 6 dự thảo sử dụng dấu “…”;  điểm đ khoản 4 Điều 10 dự thảo sử dụng ký hiệu “/” để thay cho ngôn ngữ tiếng Việt là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và khoản 1 Điều 60 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Đề nghị chỉnh lý, sử dụng, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để diễn đạt nội dung quy định cho rõ ràng, tránh việc sử dụng quy định tùy nghi trên thực tế.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa vào nội dung dự thảo Quy chế

	2.
	Sở Tài chính 

(Công văn số 3234/STC-QLĐTNNS ngày  14/4/2026)
	- Tại khoản 2 Điều 15 dự thảo Quyết định, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉnh sửa lại như sau: “2. Sở Tài chính: Căn cứ Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gửi Sở Tài chính tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và quy định tài chính hiện hành.”
- Đối với các ý kiến khác: Sở Tài Chính không có ý kiến tham gia.

	Tiếp thu, đã chỉnh sửa vào dự thảo Quy chế

	3.
	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố (Công văn số 535/MTTQ-BTT ngày  16/4/2026)
	1. Đề nghị sửa đổi nội dung trách nhiệm của Sở Tài chính tại Điều 15 dự thảo Quy chế, để đảm bảo tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025. Việc bố trí vốn xây dựng, vận hành CSDL đất đai phải được lập dự toán và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trong phương án phân bổ ngân sách hàng năm.

2. Dự thảo Quyết định mới chỉ nhắc đến việc bố trí vốn ở cấp thành phố. Tuy nhiên, tại Điều 2 và Điều 16 lại giao trách nhiệm vận hành, cập nhật dữ liệu cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã do nguồn ngân sách cấp đó tự cân đối hay được ngân sách thành phố hỗ trợ.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa vào dự thảo  Quy chế (trùng với ý kiến của Sở Tài chính đã chỉnh sửa)

	4.
	Thanh tra thành phố (Công văn số 910/TTP-NV9 ngày 17/4/2026)
	1. Nhất trí về sự cần thiết việc ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; bố cục Quy chế kèm theo Quyết định, Tờ trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường dự thảo là phù hợp.

2. Tham gia một số nội dung cụ thể:

- Tại dự thảo Quyết định: Phần căn cứ pháp lý đề nghị xem xét, bổ sung: Luật Dữ liệu; Luật Tiếp cận thông tin; Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. 
- Tại dự thảo quy chế:

+ Bỏ cụm từ “Ban hành quy chế” tại tiêu đề văn bản.

+ Bỏ cụm từ “Việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện liên tục, thường xuyên ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.” tại khoản 1, khoản 2, khoản Điểu 7 do đã được quy định tại khoản 1 Điều 5.

+ Bỏ từ “thu nhập” tại khoản 1 Điều 14. Chưa nêu trách nhiệm của Phòng Quản lý đất đai do liên quan đến việc cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu địa chính.

+ Theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ thì Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai nằm trong danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm ưu tiên triển khai bắt buộc phải kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hệ thống chính trị. Để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Thanh tra thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, bổ sung Thanh tra thành phố và các cơ quan, đơn vị được phân quyền, cấp quyền truy cập dữ liệu đất đai tại Điều 9 của Dự thảo.
	- Tiếp thu, đã chỉnh sửa; bổ sung các văn bản: Luật Dữ liệu và Luật Tiếp cận thông tin vào phần căn cứ dự thảo Quyết định.
- Về việc khai thác, chia sẻ dữ liệu: Đã quy định tại Điều 13 Quy chế.


	5.
	Sở Khoa học và công nghệ (Công văn số 1402/SKHCN-CNTT ngày 15/4/2026)
	1. Về dự thảo Tờ trình:

- Đề nghị bổ sung Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu thành phố Hải Phòng; Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phê duyệt Chiến lược dữ liệu thành phố Hải Phòng đến năm 2030.

2. Về dự thảo Quyết định:

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, bổ sung các nội dung về Nguyên tắc tạo lập, quản lý, vận hành dữ liệu; Kết nối và chia sẻ dữ liệu; Dữ liệu tham chiếu, Dữ liệu chủ; an toàn, an ninh dữ liệu tuân thủ Quyết định số 1154/QĐ-Ủy ban nhân dân thành phố ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu thành phố Hải Phòng;

- Tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 dự thảo Quy chế đề nghị chuyển trách nhiệm “phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai” cho Công an thành phố.
	- Tiếp thu, đã chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Tờ trình, Quy chế; 
- Về nguyên tắc xây dựng, cập nhật quản lý, vận hành và chia sẻ dữ liệu đã được quy định tại các Điều 4, Điều 13 Quy chế.

	6.
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

(Công văn số 386/CCTTBVTV-NV ngày 13/4/2026)
	1. Phần trích yếu của Quy chế:

Dự thảo viết “Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng” nên  sửa lại như sau: “Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

2. Tại Điều 2 Đối tượng áp dụng: 

Dự thảo viết: “Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi triển khai xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm:

1. Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai các cấp (Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Quản lý đất đai, Phòng Kinh tế định giá đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND các phường; Phòng Kinh tế thuộc UBND các xã, đặc khu).

2. Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu đất đai.”
Nên sửa lại như sau: 

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp môi trường các cấp; Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; công chức xã, phường có liên quan đến việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu đất đai.”
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa một phần tên các cơ quan, đơn vị vào dự thảo Quy chế.  

	7.
	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp & PTNT Hải Phòng (Công văn số 733/BQLDA-KHTH ngày 21/4/2026)
	1. Tại điểm a khoản 1 Điều 6, Dự thảo Quyết đinh: “Điều 6. Phương thức xây dựng, cập nhật CSDL đất đai: 1. Việc xây dựng, cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: a) CSDL địa chính được xây dựng, cập nhật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên phần mềm CSDL đất đai,” đề nghị chỉnh sửa lại thành: “a) CSDL địa chính được xây dựng, cập nhật liên tục, thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên phần mềm CSDL đất đai,”

2. Tại các khoản 1, 2, 3 Điều 7, Dự thảo Quyết định: Do tại điểm a khoản 1 Điều 6, Dự thảo Quyết định đã có nội dung quy định phương thức xây dựng, cập nhật CSDL đất đai là: “a)  CSDL địa chính được xây dựng, cập nhật liên tục, thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên phần mềm CSDL đất đai,”; do vậy đề nghị bỏ nội dung “Việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện liên tục, thường xuyên ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền” tại các khoản 1, 2, 3 Điều 7, Dự thảo Quyết định. Nội dung đề nghị sửa lại các  khoản 1, 2, 3 Điều 7, Dự thảo Quyết định cụ thể như sau:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê - kiểm kê đất đai và cơ sở dữ liệu địa chính theo thẩm quyền.

2. Phòng Kinh tế định giá dất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất và cơ sở dữ liệu địa chính theo thẩm quyền.

3. Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu địa chính theo thẩm quyền.”
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa vào dự thảo Quy chế

	8.
	UBND phường Hòa Bình (Công văn số 749/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/4/2026)
	1. Quan điểm chung

Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Quy chế nhằm cụ thế hóa các quy định của pháp luật về đất đai, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công khai, minh bạch thông tin đất đai.

Tuy nhiên, để đảm bảo dự thảo Quy chế phù hợp với quy định của pháp luật, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân phường xin tham gia một số ý kiến như sau:

2. Về các ý kiến cụ thể

2.1. Về tính thống nhất với quy định pháp luật chuyên ngành

- Tại Điều 6 và Điều 16 của Dự thảo có nội dung quy định theo hướng thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử; trong đó, có nội dung “không lưu giữ hồ sơ giấy”. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ quy định này, vì:

Theo quy định của pháp luật về đất đai và lưu trữ, trong một số trường hợp hồ sơ địa chính, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính vẫn được lưu trữ bản giấy để đảm bảo giá trị pháp lý, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp; bên cạnh đó Điểm c, Khoản 1, Điều 6 cho phép xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính dạng số và hồ sơ địa chính dạng giấy; tuy nhiên Điểm b, Khoản 1, Điều 16 có nội dung: Tuyệt đối không lưu giữ hồ sơ giấy hoặc chậm trễ trong việc đồng bộ dữ liệu lên hệ thống máy chủ tập trung của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Việc chuyển đổi hoàn toàn sang môi trường số cần có lộ trình, điều kiện hạ tầng và hướng dẫn thống nhất từng cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường Hòa Bình xin đề xuất: Sửa theo hướng quy định có lộ trình thực hiện phù hợp; đồng thời bổ sung nội dung việc lưu trữ hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lưu trữ.

2.2. Về quy định sử dụng phần mềm (Điều 5)

- Dự thảo quy định: “nghiêm cấm sử dụng các phần mềm chưa được Bộ cho phép”.

- Đề nghị cơ quan soạn thảo hướng dẫn để thống nhất rõ hơn về nội dung này, vì:

+ Thực tế hiện nay có thể tồn tại nhiều hệ thống phần mềm đang được sử dụng tại các địa phương;

+ Chưa có quy định cụ thể về danh mục phần mềm được phép sử dụng hoặc tiêu chí kỹ thuật áp dụng thống nhất.

- UBND phường Hòa Bình xin đề xuất:

+ Bổ sung nguyên tắc lựa chọn phần mềm bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng kết nối, liên thông dữ liệu;

+ Có quy định chuyển tiếp đối với các hệ thống đang vận hành;

+ Làm rõ vai trò của cơ quan chuyên môn trong việc hướng dẫn, lựa chọn, triển khai phần mềm.

2.3. Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Dự thảo giao nhiều nhiệm vụ cho cấp xã trong việc tạo lập, cập nhật và luân chuyển dữ liệu đất đai trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, thực tế tại cấp cơ sở thì nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế; khối lượng hồ sơ đất đai lớn, tính chất phức tạp.

- UBND phường Hòa Bình xin đề xuất:

+ Rà soát, quy định rõ phạm vi, mức độ trách nhiệm của cấp xã bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế;

+ Bổ sung nội dung về đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ triển khai.

2.4. Về quy định sao lưu dữ liệu (Điều 12)

- Dự thảo quy định việc sao lưu dữ liệu với tần suất 01 tháng/lần.

- UBND phường Hòa Bình đề nghị xem xét điều chỉnh, vì dữ liệu đất đai là dữ liệu quan trọng, có giá trị pháp lý cao; Nghiên cứu quy định tần suất sao lưu phù hợp hơn (định kỳ ngắn hơn hoặc theo mức độ phát sinh dữ liệu); Bổ sung cơ chế sao lưu dự phòng và phương án phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.

2.5. Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Dự thảo mới quy định ở mức nguyên tắc chung, chưa cụ thể về quy trình xử lý sự cố và cơ chế phối hợp.

- UBNd phường Hòa Bình xin đề xuất: Bổ sung quy định hoặc giao cơ quan chuyên môn xây dựng quy trình xử lý sự cố; Hướng dẫn rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

2.6. Về kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa một số nội dung sau: Trùng số chương (có 02 Chương IV), đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp; Sửa lỗi chính tả, lỗi đánh máy (như: Khoản 6, Điều 4 chương I “phải phải”; Khoản d, Điều 10, chương III “người dùng”).
	- Tại mục 2.1: Không tiếp thu. Việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính dạng giấy thuộc trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TNMT. Do đó UBND cấp xã không lưu trữ hồ sơ mà luân chuyển ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai để lưu trữ.
- Tại mục 2.3. Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: Không tiếp thu, cụ thể hóa vào dự thảo Quy chế này vì trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của UBND cấp xã đã được cụ thể hóa ở các quy định pháp luật.

- Tại mục 2.2; 2.4; 2.5; 2.6: Tiếp thu, đã chỉnh sửa, bổ sung tại dự thảo Quy chế.



	9.
	UBND xã Hồng Châu (Công văn số 529/UBND-KT ngày 15/4/2026)
	1. UBND xã nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đề nghị bổ sung một số nội dung:

2.1. Về dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

- Về nội dung thực tiễn: Nội dung đánh giá hiện trạng CSDL đất đai tương đối đầy đủ, có số liệu cụ thể.

- Đề nghị bổ sung thêm đánh giá về: Khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành hiện nay; Hạn chế về hạ tầng công nghệ, nhân lực, dữ liệu chưa đồng bộ; Kinh phí duy trì, nâng cao hệ thống; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vận hành hệ thống.

2.2. Về dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Về nguyên tắc chung (Điều 4): Đề nghị làm rõ hơn giá trị pháp lý của dữ liệu số so với hồ sơ giấy trong từng trường hợp cụ thể. Bổ sung quy định về thời gian thông báo trước khi bảo trì hệ thống để tránh gián đoạn khai thác dữ liệu. Ví dụ: tối thiểu 24h.

- Về quy định trong xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai (Điều 5): Đề nghị bổ sung phương án xử lý trong trường hợp hệ thống phần mềm gặp sự cố.

- Về phân công trách nhiệm (Điều 7): Cần làm rõ trách nhiệm chính của từng đơn vị để tránh chồng chéo; Đề xuất quy định nguyên tắc: mỗi loại dữ liệu có một đơn vị chịu trách nhiệm chính.

- Về quản lý tài khoản (Điều 10): Bổ sung quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng thông tin định danh. Xem xét bổ sung trường hợp khóa tài khoản khi phát hiện truy cập bất thường.

- Về an toàn thông tin, sao lưu dữ liệu (Điều 11, 12): Tần suất sao lưu dữ liệu 01 tháng/lần là chưa phù hợp, đề nghị điều chỉnh: Sao lưu định kỳ hàng tuần hoặc hàng ngày; Có phương án lưu trữ dự phòng độc lập (offline).

- Về khai thác dữ liệu (Điều 13): Đề nghị bổ sung thời hạn cung cấp dữ liệu; Quy định về phí, lệ phí (nếu có).

- Về trách nhiệm của các cơ quan (Điều 14,16):

Điều 14: Đề nghị chỉnh sửa lỗi đánh số khoản.

Điều 16: Nội dung “không lưu giữ hồ sơ giấy” cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp thực tế (nên quy định theo hướng hạn chế, không lưu ngoài quy định).

- Về xử lý trách nhiệm (Điều 19): Đề nghị cụ thể hóa các mức độ vi phạm hình thức xử lý tương ứng để đảm bảo tính răn đe và khả thi.

- Có sự chồng chéo giữa các đơn vị: Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng chuyên môn Sở nên làm rõ: đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng về dữ liệu.

- Lỗi kỹ thuật soạn thảo văn bản:

+ Trùng “Chương IV” (2 lần).

+ Khoản 6 bị đánh số trùng (2 lần số 6).
	- Tại mục 2.1 và mục 2.2: Tiếp thu và đã điều chỉnh, bổ sung tại Quy chế.
Các nội dung không tiếp thu gồm:

- “Về khai thác dữ liệu” không tiếp thu do thời hạn cung cấp và phí, lệ phí đã quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 và Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai.
- Về lưu trữ hồ sơ giấy: Lý do như giải trình ý kiến của UBND phường Hòa Bình (STT 8)

	10.
	Văn phòng Sở (Công văn số 68/CV-VP ngày 17/4/2026)
	1. Thành phần hồ sơ: Chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nội dung các dự thảo

2.1. Dự thảo Quyết định: 

Căn cứ pháp lý:
- Đề nghị bỏ căn cứ pháp lý do không liên quan đến nội dung dự thảo:“Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật đất đai số 31/2024/QH15, Luật nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH1;”

- Đề nghị chỉnh sửa: “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số    /TTr-SNNMT-VPĐKĐĐ ngày …”.

2.2. Dự thảo Quy chế

- Điều 1, đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung: “Những nội dung không quy định tại quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

- Điều 2, đề nghị viết lại, xác định các đối tượng theo chủ thể quản lý: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi triển khai xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

1. Các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai: Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ liên quan lĩnh vực đất đai.

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.”

- Điều 5, đề nghị chỉnh sửa Khoản 3:
“3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định tại Điều 2 được cấp tài khoản cập nhật CSDL đất đai theo chức năng nhiệm vụ được giao. Việc cập nhật CSDL đất đai được thực hiện thông qua các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo dữ liệu đúng, đủ theo quy định.” 
- Đề nghị nghiên cứu, bỏ nội dung tại khoản 4 Điều 5 do sẽ được thể hiện trong hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ, không quy phạm hóa đối với nội dung này.  
- Điều 7, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung:

“2. Phòng Kinh tế - Định giá đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường …”

“3. Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất …” 
- Điều 9, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung, đề nghị không quy phạm hóa các nhiệm vụ phối hợp, các thao tác trong nhiệm vụ:

“1. Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Hải Phòng.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị được giao trực tiếp, vận hành, khai thác; cập nhật, chỉnh lý CSDL đất đai.

3. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị vận hành, khai thác; cập nhật, chỉnh lý CSDL đất đai tại địa bàn quản lý; tài khoản truy cập do Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Văn phòng đăng ký đất đai) cung cấp. ‘
4. Ủy ban nhân dân cấp xã truy cập cơ sở dữ liệu đất đai để giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các hồ sơ theo thẩm quyền; khai thác dữ liệu đất đai thông qua tài khoản do Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Văn phòng đăng ký đất đai) cung cấp. 

5. Các cá nhân được cung cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu đất đai để trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.”
	- Tiếp thu, đã điều chỉnh vào dự thảo Quyết định, Quy chế và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
- Các nội dung không tiếp thu gồm:

+ Căn cứ pháp lý tại dự thảo Quyết định: Không tiếp thu bỏ vì liên quan sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15.

+ Tại khoản 4 Điều 5 dự thảo Quy chế: Không tiếp thu do nội dung trong Quy chế không ảnh hưởng hợp đồng nhà thầu.
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	Ý kiến của các cơ quan nhất trí với nội dung dự thảo tờ trình, quyết định, quy chế, gồm:

- Các sở, ngành, đơn vị: Nội vụ, Công an thành phố, Công Thương, Ngoại vụ, Văn hóa TT và DL, Xây dựng, Y tế; Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, chăn nuôi thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp HP, Ban QLDA đầu tư XD CTGT HP; 11
- Các phường, xã, đặc khu: Cát Hải, An Biên, Chu Văn An, Đông Hải, Gia Viên, Hải Dương, Hồng Bàng, Hưng Đạo, Kinh Môn, Lê Chân, Lê Đại Hành, Lê Ích Mộc, Lưu Kiếm, Nam Triệu, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Trãi, Nhị Chiểu, Phạm Sư Mạnh, Tân Hưng, Tứ Minh, Thạch Khôi, Trần Hưng Đạo, Trần Liễu, Trần Nhân Tông, Việt Hòa, An Khánh, An Lão, An Phú, An Trường, Bắc Hà, Cẩm Giàng, Chí Minh, Đại Sơn, Đường An, Gia Lộc, Hải Hưng, Hùng Thắng, Kiến Hưng, Kiến Thụy, Lai Khê, Nam Sách, Nam Thanh Miện, Ninh Giang, Quyết Thắng, Tân An, Tiên Lãng, Tiên Minh, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Thượng Hồng, Việt Khê, Vĩnh Am, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Khúc Thừa Dụ, Kiến An. 
	


Ghi chú: Tổng số: 79 cơ quan, đơn vị gửi văn bản tham gia (trong đó có: 10 cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia đề nghị sửa đổi, bổ sung; 69 cơ quan, đơn vị nhất trí dự thảo)
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